
TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ KẾT QUẢ, PHÂN LOẠI

1 Nguyễn Hải Đảo 10/01/1939
Thôn Vọng Lỗ Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

2 Hoà Thị Mơ 01/01/1953
Thôn Vọng Lỗ Khuyết tật Nhìn

Mức độ Nhẹ

3 Trương Hồng Lĩnh 31/03/2012
Thôn Đại Điền Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

4 Nguyễn Thị Hiền Diễm 28/08/2007 Thôn An Bài 3
Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

5 Nguyễn Hữu Thảo 10/06/1975 Thôn An Ninh 2 
Khuyết tật Vận động

Mức độ Nhẹ

6 Nguyễn Văn Duân 24/06/1985
Thôn Xuyên 

Hải

Khuyết tật Thần kinh - 

Tâm thần

Mức độ Nặng

7 Trần Như Anh 20/09/1989 Tô Hồ

Khuyết tật Thần kinh - 

Tâm thần

Mức độ Nặng

8 Vũ Mạnh Hùng 25/08/2017 Thôn An Thanh Không xác định

9 Nguyễn Phạm Trung Kiên 07/06/2015 Thôn An Thanh Không xác định

10 Phạm Ngọc Minh 24/11/1988 Thôn An Bài 1
Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

11 Nguyễn Văn Thiện 11/01/1994 Thôn An Bài 1
Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

12 Phạm Văn Sơn 14/01/1973 Thôn An Bài 1
Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

13 Nguyễn Duy Khánh 04/09/2017 Thôn Vọng Lỗ
Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

14 Nguyễn Thái Sơn 06/05/2014
Thôn An Ninh 3 Khuyết tật Vận động

Mức độ Nặng

15 Vũ Văn Dương 08/03/1986
Thôn An Ninh 2

Khuyết tật Thần kinh - 

Tâm thần

Mức độ Nặng
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16 Trịnh Văn Tam 07/03/1965
Thôn An Ninh 1

Khuyết tật Thần kinh - 

Tâm thần

Mức độ Nặng


